
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ KỲ HOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

DANH SÁCH BAN PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH  

MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Ban hành kèm theo quyết định số         /QĐ-UBND, ngày     /8/2025 

của UBND xã Kỳ Hoa) 

      

TT Họ và tên Chức vụ Phân công 

Ghi 

chú 

1 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Đông Văn 

  Ông Trương Xuân Lợi  Bí thư Chi bộ Trưởng ban   

  Ông Võ Xuân Hương Thôn trưởng  Phó ban   

  Ông Trần Quốc Việt Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Thái Thị Lệ Thuý  Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Ông Phạm Hồng Thuận  Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên   

  Ông Nguyễn Xuân Huyến Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   

2 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Xuân Thọ 

  Ông Trần Công Cừ Bí thư Chi bộ Trưởng ban   

  Ông Phan Ngọc Lý  Thôn trưởng  Phó ban   

  Ông Đặng Quốc Khánh Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Nguyễn Thị Bình  Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Ông Phan Văn Canh Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên   

 Ông Lâm Ngọc Tuý Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên  

3 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Tấn Sơn 

  Bà Nguyễn Thị Lam Bí thư Chi bộ Trưởng ban   

  Ông Nguyễn Văn Minh  Thôn trưởng  Phó ban   

  Bà Lê Thị Thuý Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Nguyễn Thị Khương Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Ông Nguyễn Văn Hoàn Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên   

  Ông Nguyễn Công Thanh Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   

4 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Tân Thắng 

  Ông Trương Vĩnh Phúc Bí thư Chi bộ Trưởng ban   

  Ông Lê Thanh Hải Thôn trưởng  Phó ban   

  Ông Phạm Văn Vũ Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Trương Thị Tâm Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Ông Phan Văn Quân Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên   

  Ông Nguyễn Ngọc Thông Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   



TT Họ và tên Chức vụ Phân công 

Ghi 

chú 

5 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Trung Đức 

  Ông Trần Đình Chiến Bí thư Chi bộ Trưởng ban   

  Ông Trần Xuân Sính Thôn trưởng  Phó ban   

  Ông Nguyễn Trọng Đông Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Hoàng Thị Thuỷ Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Ông Nguyễn Văn Hợi Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên   

  Ông Nguyễn Ngọc Khương Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   

6 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Trung Thượng 

  Bà Nguyễn Thị Mỹ  Bí thư Chi bộ Trưởng ban   

  Ông Lê Anh Văn Thôn trưởng  Phó ban   

  Ông Vũ Hoàng Hải Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Hoàng Thị Vinh Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Ông Trương Công Sơn Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên   

  Ông Nguyễn Hồng Lĩnh Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   

7 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Trường Lạc 

  Bà Lê Thị Phúc  Bí thư Chi bộ Trưởng ban   

  Ông Lê Văn Diễn Thôn trưởng  Phó ban   

  Ông Lê Đức Hùng Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Hoàng Thị Luân Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Ông Đậu Xuân Thỉ Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên   

  Ông Nguyễn Công Trinh Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   

8 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Xuân Dục 

  Ông Nguyễn Tiến Thành  Bí thư Chi bộ  Trưởng ban   

 Ông Nguyễn Văn Long Thôn trưởng Phó ban  

  Ông Lê Minh Phượng Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Lê Thị Thảo Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Ông Lê Văn Sĩu Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên   

  Ông Phạm Văn Min Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   

9 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Hoa Đông 

  Bà Hoàng Thị Tiến Bí thư Chi bộ Trưởng ban   

  Bà Đào Thị Mai Thôn trưởng  Phó ban   

  Ông Trương Công Nhật Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Lê Thị Loan Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Ông Thân Văn Hợi Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   

10 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Hoa Tiến 

  Ông Hoàng Văn Kiệm Bí thư Chi bộ Trưởng ban   



TT Họ và tên Chức vụ Phân công 

Ghi 

chú 

  Bà Đào Thị Huệ  Thôn trưởng  Phó ban   

  Bà Thái Thị Hương  Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Phạm Thị Thơ Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Ông Hoàng Văn Khân  Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   

11 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Hoa Sơn 

  Bà Hà Thị Tâm Bí thư Chi bộ Trưởng ban   

  Ông Nguyễn Văn Mến Thôn trưởng  Phó ban   

  Ông Hoàng Văn Dũng Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Trần Thị Hương Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Ông Hoàng Đức Khoa Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên   

  Ông Nguyễn Văn Thành Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   

12 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Hoa Tân 

  Ông Nguyễn Minh Hoàn Bí thư Chi bộ Trưởng ban   

  Ông Nguyễn Sỹ Trúc Thôn trưởng  Phó ban   

  Bà Lê Thị Chung  Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Đào Thị Thanh Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Bà Hoàng Thị Thanh Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên   

  Ông Lê Hữu Lộc Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   

13 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Hoa Thắng 

  Ông Đào Cao Long  Bí thư Chi bộ Trưởng ban   

  Ông Thiều Minh Trọng  Thôn trưởng  Phó ban   

  Ông Nguyễn Minh Tuấn  Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Phan Thị Hoa Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Bà Đặng Thị Viện  Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên   

  Ông Đặng Văn Đèo Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   

14 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia thôn Hoa Trung 

  
Bà Phạm Thị Thương Huyền 

Bí thư Chi bộ kiêm Thôn 

trưởng  Trưởng ban   

  Ông Lê Văn Hạnh  Bí thư Chi Đoàn thanh niên Thành viên   

  Bà Thái Thị Liên Chi Hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên   

  Ông Nguyễn Văn Toàn  Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên   

  Ông Nguyễn Huy Bình Chi Hội trưởng Hội CCB Thành viên   
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